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ĐỀ:

Câu 1: Tế bào thực vật bao gồm những thành phần nào? (1.5 điểm)

Câu 2: Rễ gồm mấy miền? Kể tên và nêu chức năng của từng miền? Qua đó, theo em miền nào là quan trọng nhất? Vì sao? (2,5 điểm)

Câu 3: Quang hợp là quá trình trao đổi chất ở thực vật. Quá trình này giúp tổng hợp chất dinh dưỡng cho cây dưới tác động của ánh sáng mặt trời, như vậy quang hợp chỉ có ở thực vật và những sinh vật có chứa chất diệp lục. Nhờ quá trình quang hợp tạo ra khí Ôxi trong không khí và các chất hữu cơ để cung cấp cho đời sống sinh vật.
a/ Vì sao quá trình quang hợp cần cho sự sống của sinh vật? (0.5 điểm)
b/ Quá trình quang hợp thực hiện ở bộ phận nào của Cây là chủ yếu? Cần có điều kiện gì? (1.0 điểm)
Câu 4: Nêu điểm khác nhau giữa cấu tạo trong của thân non và miền hút của rễ. Sự khác nhau đó có ý nghĩa gì? (2.0 điểm)
Câu 5: Đọc đoạn thông tin về cây Hoa Hồng sau: “Khi bạn thấy cành và lá của cây quá nhiều thì bạn nên tỉa bớt đi để tránh cho cây bị bệnh và thường xuyên cắt bỏ những lá, hoa bị hư. Đối với những bông hoa thì bạn nên cắt bỏ những bông đã tàn và cần bấm ngọn thêm hai tầng lá để tạo cho cây hồng có thêm sức đâm nhánh mới. Bạn nên tiến hành bấm ngọn đi và chỉ để tầm khoảng 4 – 5 cành cấp 1 để cho cây có thể tạo tán rộng ra xung quanh và tạo thành bộ khung chính của cây. Bạn cũng nên thường xuyên tỉa bỏ những cành tăm, cành bị thương để giúp cho cây phát triển tốt.” 

a/ Thường xuyên cắt bỏ lá, hoa bị hư và những bông hoa tàn với mục đích gi? (0.5 điểm)

b/ Bấm ngọn ở cây Hoa Hồng có lợi ích gì ? (0.5 điểm)
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CHÚ THÍCH HÌNH : ( 1.5 điểm )
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-HẾT-
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
	HƯỚNG DẪN CHẤM

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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	Năm học 2017-2018

	
	MÔN : SINH 6


Câu 1: Tế bào thực vật bao gồm những thành phần nào? (1.5 điểm)
Tế bào thực vật có cấu tạo gồm các thành phần chính sau: vách tế bào,màng sinh chất, chất tế bào,nhân, không bào, lục lạp (chỉ có ở tế bào thịt lá)…(mỗi ý 0.25  điểm)
Câu 2: Rễ gồm mấy miền? Kể tên và nêu chức năng của từng miền? Qua đó, theo em miền nào là quan trọng nhất? Vì sao? (2,5 điểm)

· Rễ gồm 4 miền : 


+ Miền trưởng thành có nhiệm vụ dẫn truyền
(0,5 điểm)

+ Miền hút có nhiệm vụ hút nước và muối khoáng
(0,5 điểm)

+ Miền sinh trưởng có nhiệm vụ làm cho rễ dài ra 
(0,5 điểm)

+ Miền chóp rễ che chở cho đầu rễ
(0,5 điểm)

· Miền hút là quan trọng nhất. Vì có lông hút làm nhiệm vụ hút nước và muối khoáng 
(0,5 điểm)

Câu 3: Quang hợp là quá trình trao đổi chất ở thực vật. Quá trình này giúp tổng hợp chất dinh dưỡng cho cây dưới tác động của ánh sáng mặt trời, như vậy quang hợp chỉ có ở thực vật và những sinh vật có chứa chất diệp lục. Nhờ quá trình quang hợp tạo ra khí Ôxi trong không khí và các chất hữu cơ để cung cấp cho đời sống sinh vật.

a/ Vì sao quá trình quang hợp cần cho sự sống của sinh vật? (0.5 điểm)
Vì quang hợp tạo khí Ôxi và chất hữu cơ cung cấp cho đời sống sinh vật 

b/ Quá trình quang hợp thực hiện ở bộ phận nào của Cây là chủ yếu? Cần có điều kiện gì? 
Quá trình quang hợp thực hiện ở Lá cây là chủ yếu. (0.5 điểm) 

Cần điều kiện là ánh sáng và chất diệp lục (0.5 điểm)
Câu 4: Nêu điểm khác nhau giữa cấu tạo trong của thân non và miền hút của rễ. Sự khác nhau đó có ý nghĩa gì? (2.0 điểm)

	Thân non
	Miền hút
	

	- Biểu bì không có lông hút.

- Thịt vỏ có lục lạp.

- Mạch rây bên ngoài, mạch gỗ bên trong.

( Phù hợp chức năng quang hợp. 
	- Biểu bì có lông hút.

- Thịt vỏ không có lục lạp.

- Mạch rây và mạch gỗ xen kẽ nhau.

( Phù hợp chức năng hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan
	0.5 điểm
0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm


Câu 5: Đọc đoạn thông tin về cây Hoa Hồng sau: “Khi bạn thấy cành và lá của cây quá nhiều thì bạn nên tỉa bớt đi để tránh cho cây bị bệnh và thường xuyên cắt bỏ những lá, hoa bị hư. Đối với những bông hoa thì bạn nên cắt bỏ những bông đã tàn và cần bấm ngọn thêm hai tầng lá để tạo cho cây hồng có thêm sức đâm nhánh mới. Bạn nên tiến hành bấm ngọn đi và chỉ để tầm khoảng 4 – 5 cành cấp 1 để cho cây có thể tạo tán rộng ra xung quanh và tạo thành bộ khung chính của cây. Bạn cũng nên thường xuyên tỉa bỏ những cành tăm, cành bị thương để giúp cho cây phát triển tốt.” 

a/ Thường xuyên cắt bỏ lá, hoa bị hư và những bông hoa tàn với mục đích gi? (0.5 điểm)

· Để cây tránh bị bệnh và có sức đâm nhánh mới

b/ Bấm ngọn ở cây Hoa Hồng có lợi ích gì ? (0.5 điểm)
· Bấm ngọn ở cây hoa hồng để kích thích hoa hồng ra hoa nhiều hơn. 
· Câu này Giáo viên có thể linh động cho điểm nếu các em diễn đạt đúng ý nhưng theo cách khác
   CHÚ THÍCH HÌNH : ( 1.5 điểm )

1: Vỏ 



(0.25 điểm )

 2: Tầng sinh vỏ

(0.25 điểm )

3 : Thịt vỏ


(0.25 điểm )

4 : Mạch rây


(0.25 điểm )

5 : Tầng sinh trụ

(0.25 điểm )

6 : Mạch gỗ 


(0.25 điểm )

-HẾT-
